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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định Bệnh viện đủ điều kiện 
thực hiện kỹ thuật ghép thận

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Điều trị và Vụ trưởng Vụ Khoa học & Đào tạo;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bệnh viện đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép thận.
Điều 2. Quy định bệnh viện đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép thận được áp dụng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, bán công và tư nhân.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
Điều 4. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng của các Vụ, Cục trưởng của các Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	 
	KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Lê Ngọc Trọng


QUY ĐỊNH
Bệnh viện đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép thận
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4701/2003/QĐ-BYT ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Cơ sở ghép thận phải có cán bộ đủ trình độ chuyên môn kỹ thuật ghép thận và đủ điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức khoa phòng, trang thiết bị kỹ thuật, được Bộ Y tế thẩm định và công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép thận.
2. Việc ghép thận phải thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật ghép thận do Bộ Y tế ban hành.
II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Cán bộ
- Có đủ đội ngũ cán bộ thực hiện việc ghép thận, những cán bộ này phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về ghép thận, được nơi đào tạo cấp giấy chứng nhận do Bộ Y tế chỉ định.
- Trưởng kíp ghép thận phải là người đã trực tiếp thực hiện việc ghép thận trên người tại một bệnh viện do Bộ y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép thận.
2. Cơ sở vật chất - Tổ chức khoa phòng
2.1. Về lâm sàng
- Có các khoa ngoại, khoa nội đã phát triển các chuyên khoa sâu về: phẫu thuật mạch máu, thận, tiết niệu.
- Có khoa thận nhân tạo và các đơn vị lọc máu tại phòng hậu phẫu.
- Có khoa phẫu thuật - gây mê, hồi sức đảm bảo việc mổ lấy thận, rửa thận, ghép thận và chăm sóc sau ghép.
2.2. Về cận lâm sàng
- Có các khoa huyết học, truyền máu, hóa sinh, vi sinh, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, giải phẫu bệnh đảm bảo cho việc chẩn đoán và theo dõi người cho và người nhận thận trước, trong và sau ghép thận.
- Có đơn vị ghép thận thực nghiệm;
- Đảm bảo có các xét nghiệm miễn dịch, vi rút, định lượng nồng độ thuốc cyclosporin A.
3. Trang thiết bị y tế và thuốc
- Có đủ trang thiết bị, dụng cụ y tế đảm bảo việc lấy thận, rửa thận, bảo quản và ghép thận.
- Có đủ cơ số thuốc cần thiết đáp ứng yêu cầu thực hiện quá trình điều trị.
4. Kinh phí ghép thận, từ các nguồn
- Sự đóng góp của người bệnh;
- Kinh phí của bệnh viện;
- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).
Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí nói trên phải theo đúng quy định hiện hành.
5. Cơ chế hoạt động
Giám đốc bệnh viện tổ chức điều hành và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ y tế và trước pháp luật về việc ghép thận tại bệnh viện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sau khi có đủ điều kiện trên, bệnh viện báo cáo với Bộ Y tế xin đăng ký ghép thận.
2. Hội đồng thẩm định bệnh viện đủ điều kiện ghép thận của Bộ Y tế đến thẩm định tại bệnh viện và báo cáo kết quả thẩm định lên Bộ trưởng Bộ Y tế.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế căn cứ báo cáo kết quả của Hội đồng thẩm định để xem xét, quyết định công nhận hoặc không công nhận bệnh viện đủ điều kiện ghép thận.
Bệnh viện chỉ được tiến hành ghép thận sau khi có quyết định công nhận đủ điều kiện ghép thận của Bộ trưởng Bộ Y tế./.
